
               UBND TỈNH BẮC NINH 

    HỘI ĐỒNG XTDH NGND, NGƯT 

             LẦN THỨ 17 NĂM 2026  

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ VÀ TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

(Kèm theo Thông báo số 03/TB-HĐXT.BN ngày 13/4/2026 của Hội đồng xét tặng NGND, NGƯT tỉnh Bắc Ninh) 

 
I. NHÀ GIÁO THUỘC HỘI ĐỒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Họ và tên 

Năm sinh, 

Chức vụ, 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành/Số 

năm trực 

tiếp nuôi 

dạy, giảng 

dạy 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ, giáo trình, sách chuyên 

khảo, tài liệu bồi dưỡng, báo cáo 

chuyên đề, bài báo khoa học, bồi 

dưỡng học sinh, đào tạo SĐH... 

Chiến sỹ  

thi đua 

Huân chương  

hoặc Bằng khen 

Số phiếu 

tín nhiệm; 

số phiếu 

bầu của 

HĐ cơ sở 

(tỷ lệ %) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1. Ông Nguyễn 

Danh Bắc 

- Sinh năm 1967;  

- Chức vụ: Hiệu 

trưởng; trường Phổ 

thông DTNT tỉnh.  

Thạc 

sĩ 
Nam Kinh 1990 35/11,1 

- 01 sáng kiến cấp tỉnh 

- 01 lần đạt GVG cấp tỉnh (quy đổi từ 01 

trong 03 thành tích CSTĐ cấp tỉnh - Đã 

kê khai tại mục 8) 

- 01 tài liệu bồi dưỡng/ chuyên đề cấp 

tỉnh/bộ/sở/ nhiệm vụ khoa học cấp cơ 

sở ( quy đổi từ 01 trong 03 thành tích 

CSTĐ cấp tỉnh đã được kê khai tại 

mục 8) 

03 lần 

CSTĐ cấp 

tỉnh, 16 lần 

CSTĐ cơ sở 

 

01 HCLĐ hạng Ba; 01 

bằng khen TTg; 05 

Bằng khen bộ, ban 

ngành, tỉnh và tương 

đương 

44/45 

(97,8%) 

17/17 

(100%) 

Nhà giáo có tiêu chuẩn/thành tích đề nghị xét Nhà giáo ưu tú: 
Tiêu chuẩn 1: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là cán bộ quản lý giáo dục cấp THPT tiêu biểu; công tác trong ngành Giáo dục 35 năm 

05 tháng, trong đó 11 năm 01 tháng trực tiếp công tác giảng dạy (cả quy đổi); có tín nhiệm của quần chúng đạt 97,8%, của Hội đồng cơ sở đạt 100%.  

Tiêu chuẩn 2: Tận tụy tâm huyết với nghề, tích cực chủ động tham mưu với lãnh đạo các cấp xây dựng các nhà trường được giao phụ trách đạt chuẩn quốc gia, phát triển 

mạnh mẽ về chất lượng giáo dục, tích cực tham gia các hoạt động xã hội tạo dấu ấn trong ngành Giáo dục và xã hội; có năng lực trong công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn; 

là Giáo viên dạy giỏi, được học sinh, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng.  

Tiêu chuẩn 3: 01 sáng kiến cấp tỉnh; 01 tài liệu bồi dưỡng/chuyên đề cấp tỉnh/bộ/sở/ nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở (quy đổi từ 01 trong 03 thành tích CSTĐ cấp tỉnh đã kê 

khai tại mục 8).  

Tiêu chuẩn 4: 16 lần đạt CSTĐ cơ sở; 03 lần đạt CSTĐ cấp tỉnh; 01 lần đạt GVG tỉnh (quy đổi từ 01 trong 03 thành tích CSTĐ cấp tỉnh); 01 HCLĐ hạng Ba, 01 BKTTg và 

05 BK bộ, ban, ngành, tỉnh và tương đương.  

Tiêu chuẩn 5: Tập thể trường trong 03 năm liên tục có 01 năm được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 01 năm được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT, 01 

năm đạt Tập thể lao động xuất sắc./. 

 



 

 

Họ và tên 

Năm sinh, 

Chức vụ, 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành/Số 

năm trực 

tiếp nuôi 

dạy, giảng 

dạy 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài 

liệu bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, bài 

báo khoa học, bồi dưỡng học sinh, đào 

tạo SĐH... 

Chiến sỹ  

thi đua 

Huân chương  

hoặc Bằng khen 

Số phiếu 

tín 

nhiệm; số 

phiếu 

bầu của 

HĐ cơ sở 

(tỷ lệ %) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

2. Bà Huỳnh Thị 

Hòa Bình   

- Sinh năm 1973; 

- Chức vụ: Hiệu 

trưởng trường THPT 

Lạng Giang số 1. 

Thạc 

sĩ 
Nữ Kinh 1994 31,4/19,8 

- 01 sáng kiến cấp tỉnh 

- Đồng tác giả 01 bài báo đăng trên Tạp 

chí Quản lý giáo dục 

- 02 lần đạt GVG tỉnh 

- 01 lần đạt GVG cơ sở  

- 01 lần tham gia BGK Hội thi GVDG 

cấp tỉnh 

01 lần CSTĐ 

cấp tỉnh, 15 lần 

CSTĐ cơ sở 

01 bằng khen 

của Thủ tướng 

Chính phủ; 09 

bằng khen bộ, 

tỉnh và tương 

đương 

 

97/102 

(95,1%) 

17/17 

(100%) 

 

Nhà giáo có tiêu chuẩn/thành tích đề nghị xét Nhà giáo ưu tú: 
Tiêu chuẩn 1: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là cán bộ quản lý giáo dục cấp THPT tiêu biểu; công tác trong ngành Giáo dục 31 

năm 4 tháng, trong đó có 19 năm 8 tháng trực tiếp làm công tác giảng dạy; có tín nhiệm của quần chúng đạt 95,1%, của Hội đồng cơ sở đạt 100%. 

Tiêu chuẩn 2: Nhà giáo luôn tâm huyết tận tụy với nghề, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách người học; luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có 

năng lực trong công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn; là Giáo viên dạy giỏi; là Đại biểu Quốc hội 01 nhiệm kỳ (2002-2007), tích cực tham gia các hoạt động xã hội và các 

phong trào hướng tới cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó với địa phương, được học sinh, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. 

Tiêu chuẩn 3: 01 sáng kiến cấp tỉnh; đồng tác giả 01 bài báo đăng trên Tạp chí; 02 lần đạt GVG tỉnh; 01 lần đạt GVG cấp cơ sở, 01 lần tham gia Ban giám khảo Hội thi 

GVDG cấp tỉnh. 

Tiêu chuẩn 4: 15 lần đạt CSTĐ cơ sở; 01 lần đạt CSTĐ cấp tỉnh được tặng 01 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 09 Bằng khen cấp bộ, ban ngành, tỉnh. 

Tiêu chuẩn 5: Tập thể nhà trường trong 3 năm học liền kề có 02 năm đạt Tập thể Lao động xuất sắc; 01 năm được nhận Bằng khen của Bộ GDĐT; 02 năm được nhận Bằng 

khen công trạng của UBND tỉnh./.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Họ và tên 

Năm sinh, 

Chức vụ, 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành/Số 

năm trực 

tiếp nuôi 

dạy, giảng 

dạy 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ, giáo trình, sách chuyên 

khảo, tài liệu bồi dưỡng, báo cáo 

chuyên đề, bài báo khoa học, bồi 

dưỡng học sinh, đào tạo SĐH... 

Chiến sỹ  

thi đua 

Huân chương  

hoặc Bằng khen 

Số phiếu 

tín nhiệm; 

số phiếu 

bầu của 

HĐ cơ sở 

(tỷ lệ %) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

3. Bà Hoàng Thị 

Hạnh 

- Sinh năm 1971; 

- Chức vụ: Hiệu 

trưởng trường THPT 

Mỏ Trạng. 

Thạc 

sĩ 

 

Nữ Kinh 1993 32/15,8 

- 04 sáng kiến cấp cơ sở 

- 02 sáng kiến cấp tỉnh (trong đó 01 

SK có minh chứng trực tiếp); 
- 01 tài liệu bồi dưỡng/ chuyên đề cấp 

tỉnh/bộ/sở/ nhiệm vụ khoa học cấp cơ 

sở (quy đổi từ hồ sơ xét tặng danh hiệu 

CSTĐ cấp tỉnh năm 2014 đã kê khai tại 

mục 8). 
- 2 lần đạt GVG cấp tỉnh; 

- 01 lần đạt GVDG cơ sở 

03 lần CSTĐ 

cấp tỉnh, 13 

lần CSTĐ cơ 

sở 

 

- 01 HCLĐ hạng Ba; 

01 bằng khen của 

Thủ tướng CP;10 

bằng khen bộ, tỉnh 

và tương đương 

39/39 

(100%); 

17/17 

 (100%) 

 

Nhà giáo có tiêu chuẩn/thành tích đề nghị xét Nhà giáo ưu tú: 
Tiêu chuẩn 1: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là cán bộ quản lý giáo dục cấp THPT tiêu biểu; công tác trong ngành Giáo dục 32 

năm, trong đó có 15 năm 8 tháng trực tiếp làm công tác giảng dạy (đã quy đổi); có tín nhiệm của quần chúng đạt 100%, của Hội đồng cơ sở đạt 100%.  

Tiêu chuẩn 2: Nhà giáo luôn tâm huyết tận tụy với nghề, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách người học; luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có 

năng lực trong công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn; là Giáo viên dạy giỏi, bồi dưỡng học sinh giỏi, được học sinh, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. 

Tiêu chuẩn 3: Có 02 đề tài cấp tỉnh, trong đó 01 đề tài được quy đổi từ hồ sơ xét tặng danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh năm 2014; 04 đề tài cấp cơ sở; 01 tài liệu bồi dưỡng/ 

chuyên đề cấp tỉnh/bộ/sở/ nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở (quy đổi từ hồ sơ xét tặng danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh năm 2014 đã được kê khai tại mục 8). 

Tiêu chuẩn 4: 13 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 03 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 01 lần đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cơ sở, 2 lần đạt danh 

hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Được tặng 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 10 Bằng khen cấp bộ, ban ngành, tỉnh; 01 huân chương Lao động hạng Ba. 

Tiêu chuẩn 5: Tập thể trường 3 năm học liền kề có 03 năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, trong đó: 01 năm được nhận Bằng khen công trạng và 01 năm được 

nhận Cờ Thi đua của UBND tỉnh./. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Họ và tên 

Năm sinh, 

Chức vụ, 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành/Số 

năm trực 

tiếp nuôi 

dạy, giảng 

dạy 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu 

bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, bài báo 

khoa học, bồi dưỡng học sinh, đào tạo 

SĐH... 

Chiến sỹ  

thi đua 

Huân chương  

hoặc Bằng 

khen 

Số phiếu 

tín 

nhiệm; số 

phiếu 

bầu của 

HĐ cơ sở 

(tỷ lệ %) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

4. Bà Trần Thị 

Hương 

- Sinh năm 1984; 

Chức vụ: Giáo viên 

trường Trung học 

phổ thông Tân Yên 

số 1. 

Thạc 

sỹ 
Nữ Kinh 2006 19,3 

- 03 sáng kiến cấp tỉnh 

- 01 sáng kiến cấp cơ sở 

- 02 đề tài khoa học cấp cơ sở; 04 giải 

thưởng Hội thi khoa học cấp tỉnh; 01 giải 

thưởng Hội thi khoa học toàn quốc 

- 07 lần đạt GVDG cấp huyện; 

- 03 lần đạt GVDG cấp tỉnh. 

08 lần đạt 

CSTĐ cấp 

cơ sở 

05 Bằng khen 

cấp bộ, ngành 

và tương 

đương 

92/92 

(100%); 

17/17 

(100%) 

 

 

Nhà giáo có tiêu chuẩn/thành tích đề nghị xét Nhà giáo ưu tú: 

Tiêu chuẩn 1: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là giáo viên THPT tiêu biểu; công tác trong ngành Giáo dục và trực 

tiếp làm công tác giảng dạy 19 năm 03 tháng; có tín nhiệm của quần chúng đạt 100%, của Hội đồng cơ sở đạt 100%. 

Tiêu chuẩn 2: Luôn tâm huyết, tận tụy với nghề, hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn. Luôn có ý thức tự học nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ; nhiều năm đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi.  

Tiêu chuẩn 3: 03 sáng kiến cấp tỉnh; 01 sáng kiến cấp cơ sở; 02 đề tài khoa học cấp cơ sở; 04 giải thưởng hội thi khoa học cấp tỉnh; 01 giải thưởng hội thi 

khoa học toàn quốc. 

Tiêu chuẩn 4: 08 lần đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 03 lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 07 lần đạt GVG cấp huyện; 05 Bằng khen của Bộ, ban, ngành, 

tỉnh và tương đương./. 
 

 

 

 

 



 

Họ và tên 

Năm sinh, 

Chức vụ, 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành/Số 

năm trực 

tiếp nuôi 

dạy, giảng 

dạy 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ, giáo trình, sách chuyên 

khảo, tài liệu bồi dưỡng, báo cáo 

chuyên đề, bài báo khoa học, bồi 

dưỡng học sinh, đào tạo SĐH... 

Chiến sỹ  

thi đua 

Huân chương  

hoặc Bằng khen 

Số phiếu 

tín nhiệm; 

số phiếu 

bầu của 

HĐ cơ sở 

(tỷ lệ %) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

5. Ông Bạch Đăng 

Khoa 

- Sinh năm 1968; 

- Chức vụ: Phó Giám 

đốc Sở GDĐT Bắc 

Ninh. 

Thạc 

sĩ 

 

 

Nam Kinh 1990 36/12,3 

- 02 sáng kiến cấp tỉnh; 

- 07 sáng kiến cấp ngành 

- 04 lần đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ 

thuật cấp tỉnh. 

- 04 Tài liệu giáo dục địa phương từ 

lớp 6 - lớp 9;  

- 05 văn bản QPPL 

02 lần CSTĐ 

cấp tỉnh; 14 

lần CSTĐ cơ 

sở 

01 HCLĐ hạng Ba, 

01 HCLĐ hạng Nhì;  

01 bằng khen TTg; 

16 bằng khen bộ, 

tỉnh và tương đương 

95/95 

(100%); 

17/17 

(100%) 

 

Nhà giáo có tiêu chuẩn/thành tích đề nghị xét Nhà giáo ưu tú: 

Tiêu chuẩn 1: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là cán bộ quản lý giáo dục cấp Sở; 36  năm  công tác trong ngành Giáo 

dục, trong đó 12 năm 03 tháng trực tiếp làm công tác giảng dạy; có tín nhiệm của quần chúng đạt 100%, của Hội đồng cơ sở đạt 100%. 

Tiêu chuẩn 2: Tâm huyết, tận tụy với nghề; có uy tín về chuyên môn, ảnh hưởng rộng rãi trong ngành, là tấm gương sáng, nhà giáo mẫu mực, xuất sắc tiêu 

biểu trong đổi mới quản lý, giảng dạy; có năng lực tham mưu trong công tác quản lý, trong hoạt động chuyên môn; có đóng góp vì lợi ích cộng đồng, vì sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh; được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. 

Tiêu chuẩn 3: Có 02 sáng kiến cấp tỉnh; 07 sáng kiến cấp ngành. 04 lần đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh; Chủ biên/đồng chủ biên 04 Tài liệu giáo 

dục địa phương các lớp 6, 7, 8, 9; tham gia biên soạn 05 văn bản quy phạm pháp luật. 

Tiêu chuẩn 4: 02 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 14 lần chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 02 lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động 

(hạng Ba, Nhì), 01 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và 16 Bằng khen của cấp bộ, ban ngành tỉnh.  

Tiêu chuẩn 5: Sở GDĐT liên tiếp 03 năm (2023, 2024, 2025) đạt Tập thể Lao động xuất; được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng bộ GDĐT tặng cờ thi đua; 

được Bộ trưởng Bộ GDĐT, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Họ và tên 

Năm sinh, 

Chức vụ, 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành/Số 

năm trực 

tiếp nuôi 

dạy, giảng 

dạy 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ, giáo trình, sách chuyên 

khảo, tài liệu bồi dưỡng, báo cáo 

chuyên đề, bài báo khoa học, bồi 

dưỡng học sinh, đào tạo SĐH... 

Chiến sỹ  

thi đua 

Huân chương  

hoặc Bằng khen 

Số phiếu 

tín 

nhiệm; số 

phiếu 

bầu của 

HĐ cơ sở 

(tỷ lệ %) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

6. Ông Trần Đình 

Nam 

- Sinh năm 1980; 

- Chức vụ: Hiệu 

trưởng trường THPT 

Yên Dũng số 1. 

Thạc 

sỹ 
Nam Kinh 2003 24/13,5 

- 01 sáng kiến cấp tỉnh;  

- 02 sáng kiến cấp cơ sở 

- 02 đề tài KH cấp cơ sở;  

- Chủ biên 01 giáo trình; 

- 03 lần là thành viên tham gia biên 

soạn sách chuyên khảo. 

- 01 bài báo đăng trên Tạp chí 

- 03 lần đạt GVG tỉnh 

- 02 lần đạt GVG cơ sở 

03 lần đạt 

CSTĐ cấp 

tỉnh, 11 lần 

đạt CSTĐ 

cấp cơ sở 

01 bằng khen 

TTg; 06 bằng 

khen cấp bộ, ban 

ngành, tỉnh và 

tương đương 

86/89 

(96,6%) 

17/17 

(100%) 

 

 

Nhà giáo có tiêu chuẩn/thành tích đề nghị xét Nhà giáo ưu tú: 
Tiêu chuẩn 1: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là cán bộ quản lý giáo dục cấp THPT tiêu biểu; công tác trong ngành Giáo dục 24 

năm; thời gian trực tiếp giảng dạy: 13 năm 5 tháng (đã quy đổi); có tín nhiệm của quần chúng đạt 96,6%, Hội đồng cơ sở đạt 100%. 

Tiêu chuẩn 2: Luôn tâm huyết, tận tụy với nghề, hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn. Luôn có ý thức tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nhiều 

năm được phân công bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh môn Toán; giải Toán trên máy tính casio cấp tỉnh, cấp khu vực và quốc gia… được học sinh, đồng nghiệp và 

nhân dân kính trọng. 

Tiêu chuẩn 3: Có 02 sáng kiến cấp cơ sở; 01 sáng kiến cấp tỉnh, 02 đề tài khoa học cấp cơ sở; 02 lần đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh; chủ biên 01 giáo trình và 

tham gia biên soạn 03 sách chuyên khảo; 01 bài báo đăng trên Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ; 04 lần là thành viên Tổ báo cáo viên cốt cán cấp tỉnh. 

Tiêu chuẩn 4: 11 năm đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 03 năm đạt Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 03 lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 02 lần đạt giáo viên giỏi cấp cơ sở; 01 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 06 Bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh và tương đương. 

Tiêu chuẩn 5: Tập thể trường trong 03 năm liền kề: 02 lần đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (năm: 2023, 2024); được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2023, 

Bằng khen của Bộ GDDT năm 2023; năm 2025 được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./. 

 

 

 

 



 

Họ và tên 

Năm sinh, 

Chức vụ, 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành/Số 

năm trực 

tiếp nuôi 

dạy, giảng 

dạy 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu 

bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, bài báo khoa 

học, bồi dưỡng học sinh, đào tạo SĐH... 

Chiến sỹ  

thi đua 

Huân chương  

hoặc Bằng 

khen 

Số phiếu 

tín 

nhiệm; số 

phiếu 

bầu của 

HĐ cơ sở 

(tỷ lệ %) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

7. Bà Dương Thị 

Nga 

- Sinh năm 1982; 

- Chức vụ: Giáo 

viên trường THPT 

Yên Dũng số 1. 
Thạc 

sỹ 
Nữ Kinh 2004 21,2 

- 01 sáng kiến cấp tỉnh; 

- 05 sáng kiến cấp cơ sở;  

- 05 lần đạt GVDG, GVCN giỏi cấp tỉnh; 

- 01 lần là thành viên HĐ lựa chọn SGK cấp 

tỉnh; 

- 01 lần là thành viên Ban xây dựng khung 

chương trình GDPT, GDTX cấp tỉnh; 

- 02 lần là thành viên Tổ báo cáo viên dạy học 

trực tuyến cấp Sở; 

- 02 lần tham gia bồi dưỡng HS đạt giải cuộc thi 

sáng tạo thanh thiếu niên cấp tỉnh 

01 lần đạt 

CSTĐ cấp 

tỉnh; 12 lần 

đạt CSTĐ 

cơ sở  

 

01 bằng khen 

TTg; 04 bằng 

khen của bộ, 

ban ngành, 

tỉnh và tương 

đương 

83/89 

(93,3%); 

17/17 

(100%) 

 

Nhà giáo có tiêu chuẩn/thành tích đề nghị xét Nhà giáo ưu tú: 

Tiêu chuẩn 1: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là giáo viên THPT tiêu biểu; công tác trong ngành Giáo dục và trực 

tiếp làm công tác giảng dạy 21 năm 02 tháng; có tín nhiệm của quần chúng đạt 93,3%, của Hội đồng cơ sở đạt 100%. 

Tiêu chuẩn 2: Luôn tâm huyết, tận tụy với nghề, hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn. Là nhà giáo mẫu mực, nhiều năm là giáo viên giỏi, giáo viên 

chủ nhiệm giỏi, bồi dưỡng HSG, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng.  

Tiêu chuẩn 3: 01 sáng kiến cấp tỉnh, 05 sáng kiến cấp cơ sở; 01 lần là thành viên HĐ lựa chọn SGK cấp tỉnh; 01 lần là thành viên Ban xây dựng khung chương 

trình GDPT, GDTX cấp tỉnh; 02 lần tham gia Tổ báo cáo viên tập huấn cho CB, GV dạy học trực tuyến các hội nghị do Sở GDĐT tổ chức; đoạt 03 giải trong 

các cuộc thi do Bộ GDĐT tổ chức; 03 giải các cuộc thi do Sở GDĐT tổ chức; 02 lần là thành viên BGK Hội thi GVG cấp tỉnh, 02 lần tham gia bồi dưỡng học 

sinh đạt giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên cấp tỉnh. 

Tiêu chuẩn 4: 12 lần đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 01 lần đạt Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 04 lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 01 lần đạt giáo viên chủ 

nhiệm giỏi cấp tỉnh; 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 04 bằng khen của bộ, ngành, tỉnh và tương đương./. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Họ và tên 

Năm sinh, 

Chức vụ, 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành/Số 

năm trực 

tiếp nuôi 

dạy, giảng 

dạy 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, 

giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu bồi dưỡng, 

báo cáo chuyên đề, bài báo khoa học, bồi dưỡng 

học sinh, đào tạo SĐH... 

Chiến sỹ  

thi đua 

Huân 

chương  

hoặc 

Bằng 

khen 

Số phiếu 

tín 

nhiệm; số 

phiếu 

bầu của 

HĐ cơ sở 

(tỷ lệ %) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

8. Ông Phan Đức 

Tráng 

- Sinh năm 1982; 

- Chức vụ: Phó Hiệu 

trưởng trường Trung 

học phổ thông 

Lương Thế Vinh. 

Thạc 

sỹ 
Nam Kinh 2004 21,4/19,1 

- 01 sáng kiến cấp tỉnh; 04 sáng kiến cấp cơ sở  

- 07 lần là thành viên Tổ báo cáo viên các chuyên 

đề tại Hội nghị tập huấn do Sở GDĐT tổ chức 

- 05 lần là thành viên Ban GK các cuộc thi do Sở 

GDĐT tổ chức 

- 6 lần là thành viên ban sao in, ra đề 

- 01 lần hướng dẫn HS đạt giải cuộc thi khoa học 

cấp tỉnh 

- 02 chu kỳ Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 

01 lần đạt 

CSTĐ cấp 

tỉnh, 10 

lần đạt 

CSTĐ cơ 

sở 

02 bằng 

khen cấp 

bộ ngành 

và tỉnh 

68/69 

(98,6%) 

17/17 

(100%) 

 

 

Nhà giáo có tiêu chuẩn/thành tíchđề nghị xét Nhà giáo ưu tú: 

Tiêu chuẩn 1: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là cán bộ quản lý giáo dục cấp THPT tiêu biểu; công tác trong ngành 

Giáo dục 21 năm 04 tháng, trong đó thời gian trực tiếp giảng dạy là 19 năm 01 tháng; có tín nhiệm của quần chúng đạt 98,6%, của HĐ cơ sở đạt 100%.  

Tiêu chuẩn 2: Luôn tâm huyết, tận tụy với nghề, hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn. Là nhà giáo mẫu mực, nhiều năm là giáo viên giỏi, bồi 

dưỡng học sinh giỏi, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. 

Tiêu chuẩn 3: 01 sáng kiến cấp tỉnh; 04 sáng kiến cấp cơ sở; 07 lần là thành viên Tổ báo cáo viên các chuyên đề tại Hội nghị tập huấn do Sở GDĐT tổ chức; 

05 lần là thành viên Ban GK các cuộc thi do Sở GDĐT tổ chức; 6 lần là thành viên ban sao in, ra đề; 01 lần hướng dẫn HS đạt giải cuộc thi khoa học cấp tỉnh 

Tiêu chuẩn 4: 01 lần đạt CSTĐ cấp tỉnh, 10 lần đạt CSTĐ cấp cơ sở; 02 chu kỳ đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 01 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

Tiêu chuẩn 5: Nhà giáo được bổ nhiệm cán bộ quản lý chưa đủ 36 tháng, nên chưa phải xét tiêu chuẩn thành tích của tập thể./. 

 
 

 

 

 

 



II. NHÀ GIÁO THUỘC HỘI ĐỒNG CẤP XÃ 

Họ và tên 

Năm sinh, 

Chức vụ, 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành/Số 

năm trực 

tiếp nuôi 

dạy, giảng 

dạy 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu 

bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, bài báo khoa 

học, bồi dưỡng học sinh, đào tạo SĐH... 

Chiến sỹ  

thi đua 

Huân chương  

hoặc Bằng 

khen 

Số phiếu 

tín 

nhiệm; số 

phiếu 

bầu của 

HĐ cơ sở 

(tỷ lệ %) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

9. Bà Vũ Thị Ngọc 

Bích 

- Sinh năm 1977; 

- Chức vụ: Hiệu 

trưởng Trường Tiểu 

học thị trấn Thắng, 

xã Hiệp Hòa. 

Thạc 

sĩ 

 

 

Nữ Kinh 1998 27/15,2 

- 02 sáng kiến cấp tỉnh;06 sáng kiến cấp cơ sở  

- 03 lần Thành viên HĐ thẩm định tài liệu 

giáo dục địa phương cấp tỉnh 

- Có 01 đăng trên Tạp chí Thiết bị giáo dục 

năm 2021 

- Tham gia báo cáo chuyên đề 01 hội nghị do 

Sở GDĐT tổ chức 

- Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh quy (đổi từ 01 

trong 02 thành tích CSTĐ cấp tỉnh; 02 lần 

GVDG cấp huyện  

02 lần CSTĐ 

cấp tỉnh; 08 

lần CSTĐ cơ 

sở 

- 01 Bằng khen 

của Thủ tướng 

Chính phủ  

- - 05 Bằng khen 

của bộ, ban, 

ngành, tỉnh và 

tương đương 

45/45 

(100%); 

11/11 

(100%) 

 

Nhà giáo có thành tích/tiêu chuẩn: 

Tiêu chuẩn 1: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là cán bộ quản lý giáo dục cấp Tiểu học; 27  năm  công tác trong 

ngành Giáo dục, trong đó 15 năm 02 tháng trực tiếp làm công tác giảng dạy; có tín nhiệm của quần chúng đạt 100%; có tín nhiệm của Hội đồng cơ sở đạt 

100%. 

Tiêu chuẩn 2: Tâm huyết, tận tụy với nghề; có uy tín về chuyên môn, ảnh hưởng rộng rãi trong ngành, là tấm gương sáng, nhà giáo mẫu mực, xuất sắc tiêu 

biểu trong đổi mới quản lý, giảng dạy; có năng lực tham mưu trong công tác quản lý, trong hoạt động chuyên môn; có đóng góp vì lợi ích cộng đồng, vì sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh; được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. 

 Tiêu chuẩn 3: Có 02 sáng kiến ảnh hưởng cấp tỉnh; 06 sáng kiến ảnh hưởng cấp ngành. 03 lần là thành viên Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương 

cấp tỉnh; 01 bài đăng trên Tạp chí; tham gia báo cáo chuyên đề 01 Hội nghị do Sở GDĐT tổ chức. 

Tiêu chuẩn 4: 02 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 08 lần chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Giáo viên giỏi cấp tỉnh quy đổi từ 01 trong 02 thành tích CSTĐ 

cấp tỉnh; 02 lần giáo viên giỏi cấp huyện (Danh sách kết quả công nhận), 01 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và 05 Bằng khen của cấp bộ, ban 

ngành tỉnh.  

Tiêu chuẩn 5: Nhà trường liên tiếp 03 năm (2023, 2024, 2025) đạt Tập thể Lao động xuất sắc năm 2023, 2024; cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2025. 
 

 

 

 



 

 

Họ và tên 

Năm sinh, 

Chức vụ, 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành/Số 

năm trực 

tiếp nuôi 
dạy, giảng 

dạy 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu 

bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, bài báo khoa 

học, bồi dưỡng học sinh, đào tạo SĐH... 

Chiến sỹ  

thi đua 

Huân chương  

hoặc Bằng 

khen 

Số phiếu 

tín 

nhiệm; số 

phiếu 

bầu của 

HĐ cơ sở 

(tỷ lệ %) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

10. Bà Nguyễn Thị 

Ngọc Hà 

- Sinh năm 1974; 

- Chức vụ: Phó 

Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học 

Cao Thượng, xã 

Tân Yên. 

Đại 

học 
Nữ Kinh 1993 32/18,9 

- 03 sáng kiến cấp tỉnh  

- 13 sáng kiến cấp cơ sở  

- Tham gia 01 nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh  

- 03 lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 

- 01 lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia 

03 lần đạt 

CSTĐ cấp 

tỉnh, 12 lần 

đạt CSTĐ cơ 

sở 

- 01 bằng khen 

TTg; 09 bằng 

khen cấp bộ, ban 

ngành, tỉnh và 

tương đương 

39/39 

(100%) 

11/11 

(100%) 

 

 

Nhà giáo có tiêu chuẩn/thành tíchđề nghị xét Nhà giáo ưu tú: 

Tiêu chuẩn 1: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là cán bộ quản lý giáo dục cấp tiểu học tiêu biểu; công tác trong ngành 

Giáo dục 32 năm; thời gian trực tiếp giảng dạy: 18 năm 9 tháng; có tín nhiệm của quần chúng đạt 100%, tín nhiệm của Hội đồng cơ sở đạt 100%. 

Tiêu chuẩn 2: Luôn tâm huyết, tận tụy với nghề, hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn. Luôn có ý thức tự học nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ; có năng lực trong công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn; là Giáo viên dạy giỏi, bồi dưỡng, đào tạo được học sinh giỏi các cấp, … được học sinh, 

đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. 

Tiêu chuẩn 3: Có 13 sáng kiến cấp cơ sở; 03 sáng kiến cấp tỉnh; tham gia 01 nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh. 

Tiêu chuẩn 4: 12 năm đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 03 năm đạt Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 03 lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 01 lần đạt giáo viên giỏi 

cấp quốc gia; 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 09 Bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh và tương đương. 

Tiêu chuẩn 5: Tập thể trường trong 03 năm liền kề: 01 lần đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (năm 2025), 01 lần được tặng Cở thi đua của UBND tỉnh 

năm 2023 và Bằng khen của UBND tỉnh năm 2024; Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2024. 
 

 

 

 

 



 

 

Họ và tên 

Năm sinh, 

Chức vụ, 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành/Số 

năm trực 

tiếp nuôi 

dạy, giảng 

dạy 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu 

bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, bài báo khoa 

học, bồi dưỡng học sinh, đào tạo SĐH... 

Chiến sỹ  

thi đua 

Huân chương  

hoặc Bằng 

khen 

Số phiếu 

tín 

nhiệm; số 

phiếu 

bầu của 

HĐ cơ sở 

(tỷ lệ %) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

11. Bà Phạm Thị 

Hoàn  

- Sinh năm 1975; 

- Chức vụ: Hiệu 

trưởng trường Tiểu 

học Đức Thắng số 

1, xã Hiệp Hòa. 

Đại 

học 

 

Nữ Kinh 1994 31,4/15,6 

-03 sáng kiến cấp tỉnh; 07 sáng kiến cấp cơ sở  

- Nhiệm vụ khoa học; tham gia tham luận; 

báo cáo chuyên đề một số hội nghị do Sở 

GDĐT tổ chức (đề nghị thay thế bằng 01 

trong 03 sáng kiến cấp tỉnh). 

- 02 lần là thành viên Hội đồng chấm thi 

GVG dạy tiểu học cấp tỉnh. 

- 02 lần GVG cấp huyện; 01 lần đạt Giáo 

viên dạy giỏi cấp tỉnh. 

03 lần 

CSTĐ cấp 

tỉnh, 14 lần 

CSTĐ cơ sở 

 

- 01 bằng khen của 

Thủ tướng Chính 

phủ;13 bằng 

khen bộ, tỉnh và 

tương đương 

36/36 

(100%); 

10/11 

(90.9%) 

 

Nhà giáo có tiêu chuẩn/thành tíchđề nghị xét Nhà giáo ưu tú: 

Tiêu chuẩn 1: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là cán bộ quản lý giáo dục cấpTiểu học tiêu biểu; công tác trong ngành 

GD 31 năm 04 tháng, trong đó có 15 năm 6 tháng trực tiếp làm công tác giảng dạy (đã quy đổi); có tín nhiệm của quần chúng đạt 100%, tín nhiệm của Hội đồng 

cơ sở đạt 90.9%. 

Tiêu chuẩn 2: Nhà giáo luôn tâm huyết tận tụy với nghề, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách người học; luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

được giao; có năng lực trong công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn, được học sinh, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. 

Tiêu chuẩn 3: Có 07 sáng kiến cấp cơ sở, 03 sáng kiến cấp tỉnh. Minh chứng về 01 TL bồi dưỡng/chuyên đề cấp tỉnh/bộ/sở hoặc 01 nhiệm vụ khoa học (Nhà giáo 

đề nghị quy đổi thay thế bằng thành tích 01 sáng kiến cấp tỉnh). 

Tiêu chuẩn 4: 14 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 03 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 02 lần đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cơ sở, 01 

lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Được tặng 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 13 Bằng khen cấp bộ, ban ngành, tỉnh và tương đương.  

Tiêu chuẩn 5: Tập thể trường 3 năm học liền kề có 02 lần đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (năm: 2023, 2025), 01 lần được tặng Cở thi đua của 

UBND tỉnh năm 2024 và một số Bằng khen khác. 

 

 

 



Họ và tên 

Năm sinh, 

Chức vụ, 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm công 

tác trong 

ngành/Số 

năm trực 

tiếp nuôi 
dạy, giảng dạy 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu 

bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, bài báo khoa 

học, bồi dưỡng học sinh, đào tạo SĐH... 

Chiến sỹ  

thi đua 

Huân chương  

hoặc Bằng 

khen 

Số phiếu 

tín 

nhiệm; số 

phiếu 

bầu của 

HĐ cơ sở 

(tỷ lệ %) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

12. Ông Nguyễn 

Văn Hùng 

- Sinh năm 1982;  

- Chức vụ: Hiệu 

trưởng Trường 

THCS Thái Sơn, xã 

Hợp Thịnh.  

Thạc 

sĩ 
Nam Kinh 2003 22,5/10,11 

-03 sáng kiến cấp tỉnh; 06 sáng kiến cấp 

huyện  

- 04 lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 

- 02 lần là thành viên Hội đồng lựa chọn 

sách giáo khoa của tỉnh năm 2021 và 2022 

- 01 lần là thành viên Hội đồng ra đề và 

sao in thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2020. 

- 01 lần tham gia hội đồng chấm Giáo viên 

dạy giỏi cấp tỉnh năm 2013. 

- Nhiều năm là thành viên tổ giáo viên cốt 

cán cấp tỉnh 

02 lần 

CSTĐ cấp 

tỉnh, 14 

lần CSTĐ 

cơ sở 

 

- 01 bằng khen 

TTg; 11 Bằng 

khen bộ, ban 

ngành, tỉnh và 

tương đương 

29/29 

(100%) 

10/10 

(100%) 

 

Nhà giáo có tiêu chuẩn/thành tíchđề nghị xét Nhà giáo ưu tú: 

Tiêu chuẩn 1: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là cán bộ quản lý giáo dục cấp THCS tiêu biểu; công tác trong ngành 

Giáo dục 22 năm 05 tháng, trong đó 10 năm 11 tháng trực tiếp công tác giảng dạy; có tín nhiệm của quần chúng đạt 100%, của Hội đồng cơ sở đạt 100%.  

Tiêu chuẩn 2: Tận tụy tâm huyết với nghề, tích cực chủ động tham mưu với lãnh đạo các cấp xây dựng nhà trường được giao phụ trách đạt nhiều thành tích, 

phát triển mạnh mẽ về chất lượng giáo dục, tích cực tham gia các hoạt động xã hội tạo dấu ấn trong ngành Giáo dục và xã hội; có năng lực trong công tác quản 

lý, chỉ đạo chuyên môn; là Giáo viên dạy giỏi, bồi dưỡng, đào tạo được nhiều học sinh giỏi các cấp,… được học sinh, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng.  

Tiêu chuẩn 3: Có 03 sáng kiến cấp tỉnh, 06 sáng kiến cấp huyện, 02 lần là thành viên Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của tỉnh, 01 lần là thành viên Hội 

đồng ra đề và sao in thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 01 lần tham gia hội đồng chấm Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2013, là thành viên tổ GV cốt cán cấp tỉnh. 

Tiêu chuẩn 4:14 lần đạt CSTĐ cơ sở; 02 lần đạt CSTĐ cấp tỉnh, 04 lần đạt GVG cấp tỉnh, 01 BKTTg và 11 BK bộ, ban, ngành, tỉnh và tương đương.  

Tiêu chuẩn 5: Nhà trường trong 03 năm liên tục liền kề có 01 lần đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2023; 01 lần được tặng Cờ thi đua của UBND 

tỉnh năm 2023; Tập thể lao động tiên tiến năm 2024 và Tập thể Lao động xuất sắc năm 2025. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Họ và tên 

Năm sinh, 

Chức vụ, 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành/Số 

năm trực 

tiếp nuôi 
dạy, giảng 

dạy 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu 

bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, bài báo khoa 

học, bồi dưỡng học sinh, đào tạo SĐH... 

Chiến sỹ  

thi đua 

Huân chương  

hoặc Bằng 

khen 

Số phiếu 

tín 

nhiệm; số 

phiếu 

bầu của 

HĐ cơ sở 

(tỷ lệ %) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

13. Bà Ngô Thị 

Thu Hương 

- Sinh năm 1971; 

- Chức vụ: Hiệu 

trưởng trường 

THCS Lê Quý Đôn, 

phường Bắc Giang. 

Đại 

học 

 

Nữ Kinh 1996 29/21 

- 01 sáng kiến cấp tỉnh; 07 sáng kiến cấp cơ sở  

- Thành viên nhóm tác giả xuất bản sách ôn thi vào 

lớp 10 môn Toán  

- Thành viên hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp 

tỉnh năm 2021. 

- 01 bài báo đăng trên mục Giáo dục của báo Bắc 

Ninh ngày 07.11.2025 

- Thành viên tổ giáo viên cốt cán một số hội nghị do 

Sở GDĐT tổ chức;  

- Tham gia chấm Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; bồi 

dưỡng học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh, quốc gia. 

- 05 lần đạt GVG cấp tỉnh;08 lần GVG cấp huyện  

02 lần CSTĐ 

cấp tỉnh, 13 

lần CSTĐ cơ 

sở 

- 01 HCLĐ hạng 

Ba; 01 bằng khen 

của Thủ tướng 

Chính phủ; 03 

bằng khen bộ, 

tỉnh và tương 

đương 

48/48 

(100%) 

09/09 

(100%) 

 

Nhà giáo có tiêu chuẩn/thành tích đề nghị xét Nhà giáo ưu tú: 
Tiêu chuẩn 1: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là cán bộ quản lý giáo dục cấp THCS tiêu biểu; công tác trong ngành Giáo 

dục 29 năm, trong đó có 21 năm 03 tháng trực tiếp là giáo viên làm công tác giảng dạy, có tín nhiệm của quần chúng đạt 100%, của HĐ cơ sở đạt 100%. 

Tiêu chuẩn 2: Nhà giáo luôn tâm huyết tận tụy với nghề, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách người học, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 

giao; có năng lực trong công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn; là Giáo viên dạy giỏi, bồi dưỡng, đào tạo được học sinh giỏi các cấp,… được học sinh, đồng nghiệp và 

nhân dân kính trọng. 

Tiêu chuẩn 3: Có 01 sáng kiến cấp tỉnh; 06 sáng kiến cấp cơ sở. Là thành viên nhóm tác giả biên soạn, xuất bản sách ôn thi vào lớp 10, là thành viên hội đồng lựa 

chọn sách giáo khoa cấp tỉnh, thành viên tổ báo cáo viên cốt cán hội nghị do Sở GDĐT tổ chức, có 01 bài báo đăng trên Báo Bắc Ninh. 

Tiêu chuẩn 4: 13 năm đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở, 02 năm đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, 05 lần đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, 08 lần đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện. 

Được tặng 01 Huân chương Lao động hạng Ba, 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 03 bằng khen của bộ, tỉnh và tương đương.  

Tiêu chuẩn 5: Trong 03 năm học liền kề, nhà trường được tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2023, 02 lần được tặng Cở thi đua của UBND tỉnh năm 2024, 2025 

và một số Bằng khen của UBND tỉnh. 
 

 



 

 

 

Họ và tên 

Năm sinh, 

Chức vụ, 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành/Số 

năm trực 

tiếp nuôi 
dạy, giảng 

dạy 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu 

bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, bài báo khoa 

học, bồi dưỡng học sinh, đào tạo SĐH... 

Chiến sỹ  

thi đua 

Huân chương  

hoặc Bằng 

khen 

Số phiếu 

tín 

nhiệm; số 

phiếu 

bầu của 

HĐ cơ sở 

(tỷ lệ %) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

14. Bà Nguyễn Thị 

Nhàn  

- Sinh năm 1970; 

- Chức vụ: Hiệu 

trưởng Trường Tiểu 

học Tân Yên, xã 

Tân Yên. 

Đại 

học 
Nữ Kinh 1989 35/14,6 

-02 sáng kiến cấp tỉnh;06 sáng kiến cấp cơ sở  

- Tham gia tham luận tại Hội nghị tổng kết 

năm học do Sở GDĐT tổ chức  

-Tham gia báo cáo chuyên đề Hội nghị do 

Sở GDĐT tổ chức  

- 02 lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 

-06 lần đạt  Giáo viên giỏi cấp huyện. 

02 lần đạt 

CSTĐ cấp 

tỉnh, 14 lần 

đạt CSTĐ cơ 

sở 

- 01 Bằng khen 

TTg; 07 bằng 

khen cấp bộ, ban 

ngành, tỉnh và 

tương đương 

48/48 

(100%); 

11/11 

(100%) 

 

 

Nhà giáo có tiêu chuẩn/thành tíchđề nghị xét Nhà giáo ưu tú: 

Tiêu chuẩn 1: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là cán bộ quản lý giáo dục cấp Tiểu học tiêu biểu; công tác trong 

ngành Giáo dục 36 năm 4 tháng trong đó thời gian trực tiếp giảng dạy là 25 năm 9 tháng (đã được quy đổi); có tín nhiệm của quần chúng đạt 100%, Hội đồng 

cơ sở đạt 100%. 

Tiêu chuẩn 2: Luôn tâm huyết, tận tụy với nghề, hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn. Luôn có ý thức tự học nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ. Nhiều năm là Giáo viên dạy giỏi … được học sinh, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. 

Tiêu chuẩn 3: Có 02 sáng kiến cấp tỉnh; 06 sáng kiến cấp cơ sở; tham gia tham luận tại Hội nghị tổng kết năm học do Sở GDĐT tổ chức; tham gia báo cáo 

chuyên đề Hội nghị do Sở GDĐT tổ chức. 

Tiêu chuẩn 4: 14 lần đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 02 lần đạt Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 02 lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 06 lần đạt Giáo viên dạy 

giỏi cấp huyện; 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 07 bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh và tương đương. 

Tiêu chuẩn 5: Tập thể nhà trường trong 03 năm liền kề: được tặng Bằng khen của UBND tỉnh năm 2023, Bằng khen của Bộ GDĐT năm 2023, Cờ thi đua 

của Chính phủ năm 2024; 03 lần đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến (năm: 2023, 2024, 2025); Cở thi đua của UBND tỉnh năm 2025. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Họ và tên 

Năm sinh, 

Chức vụ, 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành/Số 

năm trực 

tiếp nuôi 
dạy, giảng 

dạy 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu 

bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, bài báo khoa 

học, bồi dưỡng học sinh, đào tạo SĐH... 

Chiến sỹ  

thi đua 

Huân chương  

hoặc Bằng 

khen 

Số phiếu 

tín 

nhiệm; số 

phiếu 

bầu của 

HĐ cơ sở 

(tỷ lệ %) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

15. Bà Nguyễn Thị 

Ngọc 

- Sinh năm 1974; 

- Chức vụ: Nguyên Phó 

Trưởng phòng Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị 

xã Thuận Thành, tỉnh 

Bắc Ninh.. 

Hiện nay: Nghỉ hưu 

tại Phường Ninh xá, 

tỉnh Bắc Ninh. 

Thạc 

sỹ 
Nữ Kinh 1993 31,7/18,4 

- 04 sáng kiến cấp tỉnh  

- 02 sáng kiến cấp cơ sở  

- 03 bài báo đăng trên các Tạp chí:  Giáo dục 

và Xã hội, Quản lý giáo dục, Công dân và 

Khuyến học năm 2022 

- 01 lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp huyện 

- 03 lần Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 

- Giáo viên dạy giỏi toàn quốc: 01 lần 

08 lần đạt 

CSTĐ cơ sở 

- 09 bằng khen bộ, 

ngành tỉnh và 

tương đương 

90/93 

(96,8%) 

13/13 

(100%) 

 

Nhà giáo có tiêu chuẩn/thành tíchđề nghị xét Nhà giáo ưu tú: 

Tiêu chuẩn 1: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là giáo viên tiểu học tiêu biểu; công tác trong ngành Giáo dục 31 năm 

07 tháng và trực tiếp làm công tác giảng dạy 18 năm 04 tháng; có tín nhiệm của quần chúng đạt 100%, của Hội đồng cơ sở đạt 100%.   

Tiêu chuẩn 2: Tâm huyết, tận tụy với nghề, gương mẫu trong mọi hoạt động, nhiệt tình, nghiêm túc, trách nhiệm, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, 

tiêu biểu, xuất sắc có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. 

Tiêu chuẩn 3: Có 04 sáng kiến cấp tỉnh, 02 sáng kiến cấp cơ sở, 03 bài báo đăng trên các Tạp chí. 

Tiêu chuẩn 4: Đã có 08 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 01 lần đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi toàn quốc, 03 lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 

01 lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 09 bằng khen của bộ, ngành, tỉnh và tương đương. 

Tiêu chuẩn 5: Tập thể cơ quan trong 03 năm liền kề 03 lần đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc các năm: 2022, 2023, 2024 (Nhà giáo nghỉ hưu từ 01 

tháng 6 năm 2025). 
 

 

 

 



 

 

Họ và tên 

Năm sinh, 

Chức vụ, 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành/Số 

năm trực 

tiếp nuôi 
dạy, giảng 

dạy 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu 

bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, bài báo khoa 

học, bồi dưỡng học sinh, đào tạo SĐH... 

Chiến sỹ  

thi đua 

Huân chương  

hoặc Bằng 

khen 

Số phiếu 

tín 

nhiệm; số 

phiếu 

bầu của 

HĐ cơ sở 

(tỷ lệ %) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

16. Ông Ngô Đăng 

Tấn 

- Sinh năm 1971; 

- Chức vụ: Hiệu 

trưởng Trường 

THCS Mão Điền, 

phường Mão Điền. 

Đại 

học 
Nam Kinh 1991 34/22,6 

- 01 sáng kiến cấp tỉnh; 03 SK cấp cơ sở 

- Minh chứng: 01 tài liệu bồi dưỡng/chuyên 

đề cấp tỉnh/bộ/sở hoặc 01 nhiệm vụ khoa học: 

nhà giáo cung cấp đơn xác nhận thực hiện tiết 

dạy minh họa triển khai chương trình GDPT 

2006; 01 báo cáo tham luận của nhà trường 

tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 

2025-2026.  

-05 lần đạt GVG tỉnh;01 lần đạt GVG cấp huyện  

 

06 lần CSTĐ 

cơ sở. 

03 bằng khen 

của bộ, ban 

ngành, tỉnh và 

tương đương 

104/104 

(100%) 

11/11 

(100%) 

 

 

 

Nhà giáo có tiêu chuẩn/thành tíchđề nghị xét Nhà giáo ưu tú: 
Tiêu chuẩn 1: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là giáo viên THCS tiêu biểu; công tác trong ngành Giáo dục 34 năm và trực 

tiếp làm công tác giảng dạy 22 năm 6 tháng; có tín nhiệm của quần chúng đạt 100%, của Hội đồng cơ sở đạt 100%. 

Tiêu chuẩn 2: Tâm huyết, tận tụy với nghề, gương mẫu trong mọi hoạt động, nhiệt tình, nghiêm túc, trách nhiệm, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, 

xuất sắc có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. 

Tiêu chuẩn 3: Có 01 sáng kiến cấp tỉnh; 03 sáng kiến cấp cơ sở; Minh chứng: 01 tài liệu bồi dưỡng/chuyên đề cấp tỉnh/bộ/sở hoặc 01 nhiệm vụ khoa học: nhà giáo 

cung cấp đơn xác nhận thực hiện tiết dạy minh họa triển khai chương trình GDPT 2006; 01 báo cáo tham luận của nhà trường tại Hội nghị tổng kết năm học 2024-

2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026.  

Tiêu chuẩn 4: Nhà giáo có 06 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. 05 lần đạt danh hiệu GVDG cấp tỉnh; 

01 lần đạt GVG cấp huyện; 03 bằng khen của bộ, ngành, tỉnh và tương đương. 

Tiêu chuẩn 5: Tập thể nhà trường trong 03 năm liền kề: được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2024, 02 lần đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm: 2023, 

2025. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Họ và tên 

Năm sinh, 

Chức vụ, 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành/Số 

năm trực 

tiếp nuôi 
dạy, giảng 

dạy 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu 

bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, bài báo khoa 

học, bồi dưỡng học sinh, đào tạo SĐH... 

Chiến sỹ  

thi đua 

Huân chương  

hoặc Bằng 

khen 

Số phiếu 

tín 

nhiệm; số 

phiếu 

bầu của 

HĐ cơ sở 

(tỷ lệ %) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

17. Ông Nguyễn 

Trung Thành 

- Sinh năm 1970; 

- Chức vụ: Hiệu 

trưởng Trường Tiểu 

học Nhân Hòa, 

phường Nhân Hòa  

Thạc 

sỹ 
Nam Kinh 1989 

34,6/  

8,0  

- 01 sáng kiến cấp tỉnh 

- 02 sáng kiến cấp ngành 

- Chưa có minh chứng: 01 tài liệu bồi 

dưỡng/chuyên đề cấp tỉnh/bộ/sở hoặc 01 

nhiệm vụ khoa học: 

- GVG huyện: không có minh chứng. 

- GVG tỉnh quy đổi từ 01 trong 02 thành tích 

chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. 

02 lần đạt 

CSTĐ cấp 

tỉnh; 16 lần 

đạt CSTĐ cơ 

sở 

01 bằng khen 

TTgCP; 05 

bằng khen của 

bộ, ban ngành, 

tỉnh và tương 

đương 

39/40 

(97,5%) 

11/11 

(100%) 

 

Nhà giáo có tiêu chuẩn/thành tíchđề nghị xét Nhà giáo ưu tú: 

Tiêu chuẩn 1: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là giáo viên tiểu học tiêu biểu; công tác trong ngành Giáo dục 34 

năm 6 tháng và trực tiếp làm công tác giảng dạy 8,0 năm (Không đủ minh chứng); có tín nhiệm của quần chúng đạt 97,5%, của Hội đồng cơ sở đạt 100%. 

Tiêu chuẩn 2: Tâm huyết, tận tụy với nghề, gương mẫu trong mọi hoạt động, nhiệt tình, nghiêm túc, trách nhiệm, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, 

tiêu biểu, xuất sắc, có nhiều thành tích trong chỉ đạo, bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng 

nghiệp và nhân dân kính trọng. 

 Tiêu chuẩn 3:  Có 01 sáng kiến cấp tỉnh, 02 sáng kiến cấp ngành 

   Chưa có minh chứng: 01 tài liệu bồi dưỡng/chuyên đề cấp tỉnh/bộ/sở hoặc 01 nhiệm vụ khoa học: 

Tiêu chuẩn 4: 02 lần đạt Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 16 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, GVG huyện quy đổi từ CSTĐ cấp cơ sở, GVG tỉnh quy 

đổi từ 01 trong 02 thành tích chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 01 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 05 bằng khen của bộ, ngành, tỉnh và tương đương. 

Tiêu chuẩn 5: Tập thể nhà trường trong 03 năm liền kề: Đạt tập thể Lao động xuất sắc 3 năm liền (2023, 2024, 2025), được tặng Bằng khen của UBND tỉnh 

năm 2025. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Họ và tên 

Năm sinh, 

Chức vụ, 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành/Số 

năm trực 

tiếp nuôi 
dạy, giảng 

dạy 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu 

bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, bài báo khoa 

học, bồi dưỡng học sinh, đào tạo SĐH... 

Chiến sỹ  

thi đua 

Huân chương  

hoặc Bằng 

khen 

Số phiếu 

tín 

nhiệm; số 

phiếu 

bầu của 

HĐ cơ sở 

(tỷ lệ %) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

18. Ông Ngô Văn 

Thoại 

  - Sinh năm 1982; 

- Chức vụ:  Giáo 

viên Trường Tiểu 

học Vô Tranh 1, xã 

Trường Sơn. 

 

Đại 

học 
Nam Kinh 2003 

22,4/22,4 

 

- Sáng kiến cấp tỉnh: nhà giáo đề nghị được 

thay thế bằng thành tích Huấn luyện viên 

được 16 học sinh đoạt Huy chương Vàng, 

Bạc, Đồng toàn quốc môn bơi, do Bộ GDĐT 

tổ chức  

-  03 sáng kiến cấp cơ sở  

- 04 lần tham gia biên soạn tài liệu và báo 

cáo chuyên đề tại hội nghị do Sở GDĐT tổ 

chức. 

- 02 lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. 

- 07 lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp huyện. 

10 lần CSTĐ 

cơ sở 

01 bằng khen 

TTg; 05 bằng 

khen bộ, 

ngành, tỉnh và 

tương đương  

35/35 

(100%) 

11/11 

(100%) 

 

Nhà giáo có tiêu chuẩn/thành tíchđề nghị xét Nhà giáo ưu tú: 

Tiêu chuẩn 1: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là giáo viên Tiểu học tiêu biểu; công tác trong ngành Giáo dục và trực 

tiếp làm công tác giảng dạy 22 năm 04 tháng; có tín nhiệm của quần chúng đạt 100%, của Hội đồng cơ sở đạt 100%.  

Tiêu chuẩn 2: Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, gương mẫu trong mọi hoạt động, nhiệt tình, nghiêm túc, trách nhiệm, là tấm gương 

sáng, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. 

Tiêu chuẩn 3:  Sáng kiến cấp tỉnh: nhà giáo đề nghị được thay thế bằng thành tích Huấn luyện viên được 16  học sinh đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng 

toàn quốc môn bơi, do Bộ GDĐT tổ chức; 03 sáng kiến cấp cơ sở; 04 lần tham gia biên soạn tài liệu báo cáo chuyên đề tại hội nghị do Sở GDĐT tổ chức. 

Tiêu chuẩn 4:10 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 02 lần đạt danh hiệu GVDG cấp tỉnh, 07 lần đạt GVG cấp huyện; 01 bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ, 05 bằng khen của bộ, ngành, tỉnh và tương đương.  
 

 

  



Họ và tên 

Năm sinh, 

Chức vụ, 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành/Số 

năm trực 

tiếp nuôi 
dạy, giảng 

dạy 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu 

bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, bài báo khoa 

học, bồi dưỡng học sinh, đào tạo SĐH... 

Chiến sỹ  

thi đua 

Huân chương  

hoặc Bằng 

khen 

Số phiếu 

tín 

nhiệm; số 

phiếu 

bầu của 

HĐ cơ sở 

(tỷ lệ %) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

19. Ông Đoàn Văn 

Tuấn 

- Sinh năm 1982; 

- Chức vụ: Phó Hiệu 

trưởng trường Trung 

học cơ sở Thị trấn 

Thắng, xã Hiệp Hòa 

Thạc 

sĩ 
Nam Kinh 2003 22,2/16,2 

 - 03 sáng kiến cấp tỉnh; 07 sáng kiến cấp cơ 

sở  

- 02 bài đăng trên Tạp chí năm 2012 và 2011 

- Thành viên tổ báo cáo viên cốt cán cấp 

tỉnh;thành viên Hội đồng sao in, ra đề thi 

HSG cấp tỉnh ... 

- Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh:03 lần (chu kỳ: 

2009-2011; 2011-2015; 2016-2019) 

02 lần CSTĐ 

cấp tỉnh, 12 

lần CSTĐ cơ 

sở 

01 bằng khen 

của Thủ tướng 

Chính phủ; 03 

bằng khen bộ, 

tỉnh 

 

52/52 

(100%) 

11/11 

(100%) 

 

Nhà giáo có tiêu chuẩn/thành tíchđề nghị xét Nhà giáo ưu tú: 

Tiêu chuẩn 1: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là cán bộ quản lý giáo dục cấp THCS tiêu biểu; công tác trong ngành 

Giáo dục 22 năm 02 tháng, trong đó có 16 năm 02 tháng trực tiếp làm công tác giảng dạy; có tín nhiệm của quần chúng đạt 100%, tín nhiệm của hội đồng cấp 

cơ sở 100%. 

Tiêu chuẩn 2: Nhà giáo luôn tâm huyết tận tụy với nghề, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách người học; luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

được giao; có năng lực trong công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn; là Giáo viên dạy giỏi, bồi dưỡng được nhiều học sinh giỏi, luôn có tinh thần trách nhiệm và 

sự gắn bó với địa phương,… được học sinh, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. 

Tiêu chuẩn 3: 03 sáng kiến cấp tỉnh; 07 sáng kiến cấp cơ sở, 03 lần đạt GVG tỉnh; 01 lần đạt GVG cấp cơ sở. Có 02 bài đăng trên Tạp chí; là thành viên tổ báo 

cáo viên cốt cán cấp tỉnh, thành viên hội đồng sao in ra đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh. 

Tiêu chuẩn 4: 12 lần đạt CSTĐ cơ sở; 02 lần đạt CSTĐ cấp tỉnh được tặng 01 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 03 Bằng khen cấp bộ, ban ngành, tỉnh. 

Tiêu chuẩn 5: Thành tích tập thể nhà trường trong 3 năm học liền kề có 01 năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2023, Cờ thi đua của Chính phủ 

năm 2025, 01 lần được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2024. 
 

 

 

 

 

 



 

Họ và tên 

Năm sinh, 

Chức vụ, 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành/Số 

năm trực 

tiếp nuôi 
dạy, giảng 

dạy 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu 

bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, bài báo khoa 

học, bồi dưỡng học sinh, đào tạo SĐH... 

Chiến sỹ  

thi đua 

Huân chương  

hoặc Bằng 

khen 

Số phiếu 

tín 

nhiệm; số 

phiếu 

bầu của 

HĐ cơ sở 

(tỷ lệ %) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

20. Bà Nguyễn 

Thị Bích Vân 

- Sinh năm 1970; 

- Chức vụ: Phó 

Trưởng phòng Văn 

hóa Xã hội phường 

Vũ Ninh. 

Đại 

học 
Nữ Kinh 1989 36,5/20 

-  01 sáng kiến cấp tỉnh; 03 SK cấp cơ sở  

- 01 bài đăng trên Kỷ yếu Đại hội thi đua 

yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ 3 năm 2010 

- 01 chuyên đề báo cáo tại Hội nghị tiếp xúc 

cử tri tỉnh Bắc Ninh năm 2024 

- 07 lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp huyện. 

- 07 lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. 

- Giáo viên dạy giỏi toàn quốc: 01 lần 

02 lần CSTĐ 

cấp tỉnh; 13 

lần CSTĐ cơ 

sở 

11 bằng khen 

bộ, ngành tỉnh 

và tương 

đương 

82/82 

(100%); 

13/13 

(100%) 

 

Nhà giáo có tiêu chuẩn/thành tíchđề nghị xét Nhà giáo ưu tú: 

Tiêu chuẩn 1: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là giáo viên tiểu học tiêu biểu; công tác trong ngành Giáo dục 36 năm 

05 tháng và trực tiếp làm công tác giảng dạy 20 năm; có tín nhiệm của quần chúng đạt 100%, của Hội đồng cơ sở đạt 100%.  

Tiêu chuẩn 2: Tâm huyết, tận tụy với nghề, gương mẫu trong mọi hoạt động, nhiệt tình, nghiêm túc, trách nhiệm, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, 

tiêu biểu, xuất sắc có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. 

Tiêu chuẩn 3: Có 01 sáng kiến cấp tỉnh, 03 sáng kiến cấp cơ sở; 01 bài đăng trên Kỷ yếu Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh; 01 chuyên đề báo cáo tại 

Hội nghị tiếp xúc cử tri tỉnh Bắc Ninh. 

Tiêu chuẩn 4: 02 lần CSTĐ cấp tỉnh, 13 lần CSTĐ cấp cơ sở, 01 lần đạt GVG toàn quốc, 07 lần đạt danh hiệu GVDG cấp tỉnh; 07 lần đạt danh hiệu GVG cấp 

huyện, 11 bằng khen của bộ, ngành, tỉnh và tương đương. 

Tiêu chuẩn 5: Tập thể cơ quan trong 03 năm liền kề, được tặng Cờ của UBND tỉnh năm 2023; đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen của 

UBND tỉnh năm 2024; Bằng khen của UBND tỉnh năm 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Họ và tên 

Năm sinh, 

Chức vụ, 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành/Số 

năm trực 

tiếp nuôi 
dạy, giảng 

dạy 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu 

bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, bài báo khoa 

học, bồi dưỡng học sinh, đào tạo SĐH... 

Chiến sỹ  

thi đua 

Huân chương  

hoặc Bằng 

khen 

Số phiếu 

tín 

nhiệm; số 

phiếu 

bầu của 

HĐ cơ sở 

(tỷ lệ %) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

21. Bà Nguyễn 

Thị Thúy Vân 

- Sinh năm 1979; 

- Chức vụ: Hiệu 

trưởng Trường 

Trung học cơ sở 

Lam Cốt, xã Quang 

Trung. 

Đại 

học 
Nữ Kinh 2001 24,4/10,11 

- 01 sáng kiến cấp tỉnh  

- 06 lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp huyện 

- 03 lần Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 

- 02 chứng nhận đạt giải dạy học theo chủ đề 

của Bộ GDĐT năm 2017; của tỉnh năm 2017 

- 01 lần là báo cáo viên tập huấn Hội nghị do 

Sở GDĐT tổ chức  

01 lần đạt 

CSTĐ cấp 

tỉnh, 07lần 

đạt CSTĐ cơ 

sở 

- 01 Bằng khen 

của Thủ tướng 

Chính phủ; 04 

bằng khen cấp bộ 

ngành và tỉnh 

31/31 

(100%) 

11/11 

(100%) 

 

Nhà giáo có tiêu chuẩn/thành tíchđề nghị xét Nhà giáo ưu tú: 

Tiêu chuẩn 1: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là cán bộ quản lý giáo dục cấp THCS tiêu biểu; công tác trong ngành 

Giáo dục 24 năm 04 tháng, trong đó thời gian trực tiếp giảng dạy là 10 năm 11 tháng); có tín nhiệm của quần chúng đạt 100% , của Hội đồng cơ sở đạt 100%.  

Tiêu chuẩn 2: Luôn tâm huyết, tận tụy với nghề, hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn. Luôn có ý thức tự học nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ. Nhiều năm là Giáo viên dạy giỏi … được học sinh, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. 

Tiêu chuẩn 3: 01 sáng kiến cấp tỉnh; 01 lần là báo cáo viên Hội nghị tập huấn do Sở GDĐT tổ chức, 02 chứng nhận đạt giải dạy học theo chủ đề của Bộ GDĐT 

năm 2017; của tỉnh năm 2017. 

Tiêu chuẩn 4: 07 lần đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 01 lần Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 03 lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 06 lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp 

huyện; 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 04 Bằng khen của bộ, ngành, tỉnh và tương đương. 

Tiêu chuẩn 5: Trong 03 năm liền kề tập thể nhà trường có 01 lần được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2023; 01 lần được tặng Cờ của UBND 

tỉnh năm 2023; 01 Bằng khen của Đảng bộ tỉnh năm 2023; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2024; 01 lần đạt danh hiệu tập thể LĐ tiên tiến năm 2025. 
 

 

 
 

 

 



 

Họ và tên 

Năm sinh, 

Chức vụ, 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành/Số 

năm trực 

tiếp nuôi 
dạy, giảng 

dạy 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu 

bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, bài báo khoa 

học, bồi dưỡng học sinh, đào tạo SĐH... 

Chiến sỹ  

thi đua 

Huân chương  

hoặc Bằng 

khen 

Số phiếu 

tín 

nhiệm; số 

phiếu 

bầu của 

HĐ cơ sở 

(tỷ lệ %) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

22. Bà Đặng Thị 

Yên 

- Sinh năm 1973; 

- Chức vụ: Phó 

Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học và 

THCS Quỳnh Phú, 

xã Gia Bình. 

 

Thạc 

sỹ 
Nữ Kinh 1992 33/18 

- 03 sáng kiến cấp tỉnh  

- 07 sáng kiến cấp cơ sở  

- Có 01 bài báo đăng trên Tạp chí Thiết bị 

giáo dục  

- 09 lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp huyện 

- 07 lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 

- 01 lần tham gia Ban giám khảo hội thi 

GVG, GV chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh năm 

2025. 

01 lần đạt 

CSTĐ cấp 

tỉnh; 12 

lần đạt 

CSTĐ cơ sở 

- 07 bằng khen bộ, 

ban ngành, tỉnh 

và tương đương 

 

 

45/45 

(100%); 

13/13 

(100%) 

 

Nhà giáo có tiêu chuẩn/thành tíchđề nghị xét Nhà giáo ưu tú: 

Tiêu chuẩn 1: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là giáo viên tiêu biểu; công tác trong ngành Giáo dục 33 năm và trực 

tiếp làm công tác giảng dạy 18 năm; có tín nhiệm của quần chúng đạt 100%, của Hội đồng cơ sở đạt 100%.  

Tiêu chuẩn 2: Tâm huyết, tận tụy với nghề, gương mẫu trong mọi hoạt động, nhiệt tình, nghiêm túc, trách nhiệm, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, 

tiêu biểu, xuất sắc có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng.  

Tiêu chuẩn 3: Có 03 sáng kiến cấp tỉnh, 03 sáng kiến cấp cơ sở; 01 bài báo đăng trên Tạp chí Thiết bị Giáo dục. 

Tiêu chuẩn 4: 12 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 01 lần đạt Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 07 lần đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, 09 lần đạt Giáo viên dạy 

giỏi cấp huyện; 07 bằng khen của bộ, ngành, tỉnh và tương đương. 

Tiêu chuẩn 5: Tập thể nhà trường trong 03 năm liền kề, 03 lần đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (năm: 2023, 2024, 2025), bằng khen của UBND tỉnh 

năm 2024. 
 

 
 

 

 

 

 



 

III. NHÀ GIÁO CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VÀ TRỰC THUỘC UBND TỈNH 

Họ và tên 

Năm sinh, 

Chức vụ, 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành/Số 

năm trực 

tiếp nuôi 
dạy, giảng 

dạy 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu 

bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, bài báo khoa 

học, bồi dưỡng học sinh, đào tạo SĐH... 

Chiến sỹ  

thi đua 

Huân chương  

hoặc Bằng 

khen 

Số phiếu 

tín 

nhiệm; số 

phiếu 

bầu của 

HĐ cơ sở 

(tỷ lệ %) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

23. Bà Tô Thị 

Giang 

- Sinh năm 1972; 

- Chức vụ: Phó 

Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng 

Công nghệ Việt- 

Hàn Bắc Giang. 

Thạc 

sỹ 
Nữ Kinh 1996 30/18,4 

- 03 sáng kiến cấp tỉnh 

- 02 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở 

- 01 đề tài khoa học cấp cơ sở 

- 05 bài báo đăng trên tạp chí 

- Tiêu chuẩn: Chủ biên 01 giáo trình hoặc 

tham gia biên soạn 02 tài liệu bồi dưỡng 

theo chương trình bồi dưỡng cấp bộ, ban, 

ngành, tỉnh, tổ chức: 

Minh chứng: Đồng chủ biên 01 giáo trình 

(Quy đổi từ 02 trong 03 sáng kiến cấp tỉnh)  

- 01 lần đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh 

- 02 lần đạt giáo viên giỏi cấp cơ sở 

01 lần đạt 

CSTĐ cấp 

tỉnh; 12 lần 

đạt CSTĐ 

cấp cơ sở 

01 bằng khen 

của Thủ tướng 

Chính phủ; 05 

bằng khen của 

bộ, ngành, tỉnh 

và tương 

đương 

 

 

158/158 

(100% 

người tham 

dự họp) 

18/18 

(100%) 

 

Nhà giáo có tiêu chuẩn/thành tíchđề nghị xét Nhà giáo ưu tú: 

Tiêu chuẩn 1: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là giảng viên tiêu biểu; công tác trong ngành Giáo dục 30 năm và trực 

tiếp làm công tác giảng dạy 18 năm 04 tháng; có158/158 người tham dự họp lấy tín nhiệm của quần chúng đạt; của Hội đồng cơ sở đạt 100%. 

Tiêu chuẩn 2: Tâm huyết, tận tụy với nghề, gương mẫu trong mọi hoạt động, nhiệt tình, nghiêm túc, trách nhiệm, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, 

tiêu biểu, xuất sắc có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. 

Tiêu chuẩn 3: Có 03 sáng kiến cấp tỉnh; 02 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở; 01 đề tài khoa học cấp cơ sở; 05 bài đăng trên tạp chí; Chủ biên 01 giáo trình hoặc 

tham gia biên soạn 02 tài liệu bồi dưỡng theo chương trình bồi dưỡng cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, tổ chức: 

Minh chứng: Đồng chủ biên 01 giáo trình (Quy đổi từ 02 trong 03 sáng kiến cấp tỉnh)  

Tiêu chuẩn 4: 12 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 01 lần Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 01 lần đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh; 02 lần đạt giáo viên giỏi cấp cơ 

sở; được tặng 01 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 05 Bằng khen bộ, ban, ngành, tỉnh và tương đương. 

Tiêu chuẩn 5: Thành tích tập thể. Xem lại nội dung này 

- Năm 2023 tập thể nhà trường được UBND tỉnh khen về thành tích thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.    

- Năm 2024 được Tỉnh ủy công nhận tập thể cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Năm 2025 được Tỉnh ủy công nhận tập thể cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
 



 

Họ và tên 

Năm sinh, 

Chức vụ, 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành/Số 

năm trực 

tiếp nuôi 
dạy, giảng 

dạy 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, giáo 

trình, sách chuyên khảo, tài liệu bồi dưỡng, báo cáo 

chuyên đề, bài báo khoa học, bồi dưỡng học sinh, đào 

tạo SĐH... 

Chiến sỹ  

thi đua 

Huân 

chương  

hoặc 

Bằng 

khen 

Số phiếu 

tín 

nhiệm; số 

phiếu 

bầu của 

HĐ cơ sở 

(tỷ lệ %) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

24. Ông Vũ 

Quang Khuê 

- Sinh năm 1979; 

- Chức vụ: Hiệu 

trưởng Trường Cao 

đẳng Công nghiệp 

Bắc Ninh. 
Tiến 

sỹ 
Nam Kinh 2003  22,4/11,3 

- 02 sáng kiến cấp tỉnh; 01 SK cấp cơ sở;  

- 01 bằng độc quyền của Cục Sở hữu trí tuệ 

- 01 đề tài KH cấp nhà nước, 01 đề tài KH cấp tỉnh 

- 01 lần đồng tác giả xuất bản sách  

- 01 lần đồng tác giả Tài liệu GD địa phương 

- Chủ biên 01 giáo trình; đồng CB 01 giáo trình. 

- 02 lần là thành viên Tổ xây dựng đề án 

- 16 bài báo khoa học 

- 02 lần bồi dưỡng học sinh đạt giải thi nghiên cứu khoa 

học cấp quốc gia và nghề cấp quốc gia 

- 02 lần là Tổ trưởng tổ chuyên gia tư vấn giảng viên 

GDNN tham gia hội thi cấp toàn quốc 

- Đạt giải nhì hội thi thiết bị tự làm tỉnh; 01 giải Hội thi 

sáng tạo KHKT cấp tỉnh. 

- Đạt giải ba Hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh  

- Giảng viên giỏi cấp tỉnh (quy đổi từ các chứng nhận đạt giải 

cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia và 02 thành tích CSTĐ cấp tỉnh). 

02 lần 

CSTĐ cấp 

tỉnh; 07 lần 

đạt CSTĐ 

cơ sở  

 

01 bằng 

khen 

TTg; 05 

bằng 

khen của 

bộ, ban 

ngành, 

tỉnh và 

tương 

đương 

102/105 

(95,3%) 

13/13 

(100%) 

 

Nhà giáo có tiêu chuẩn/thành tíchđề nghị xét Nhà giáo ưu tú: 
Tiêu chuẩn 1: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là giảng viên tiêu biểu; công tác trong ngành Giáo dục 22 năm 4 tháng và trực tiếp 

làm công tác giảng dạy 11 năm 03 tháng; có tín nhiệm của quần chúng đạt 95,3%, của Hội đồng cơ sở đạt 100%. 

Tiêu chuẩn 2: Tâm huyết, tận tụy với nghề, gương mẫu trong mọi hoạt động, nhiệt tình, nghiêm túc, trách nhiệm, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất 

sắc có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. 

Tiêu chuẩn 3: Có 02 sáng kiến cấp tỉnh; 01 sáng kiến cấp cơ sở; 01 bằng độc quyền của Cục Sở hữu trí tuệ; 01 đề tài khoa học cấp nhà nước; 01 đề tài khoa học cấp tỉnh; 

01 lần đồng tác giả xuất bản sách; 01 lần đồng tác giả Tài liệu giáo dục địa phương; Chủ biên và đồng chủ biên 02 giáo trình; 02 lần là thành viên Tổ xây dựng đề án; 16 

bài báo khoa học; 02 lần bồi dưỡng học sinh đạt giải thi nghiên cứu khoa học cấp quốc gia và nghề cấp quốc gia; 02 lần là Tổ trưởng tổ chuyên gia tư vấn giảng viên GDNN 

tham gia hội thi cấp toàn quốc; Đạt giải nhì hội thi thiết bị tự làm tỉnh; 01 giải Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; Đạt giải ba Hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh. 

Tiêu chuẩn 4: 07 lần đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 02 lần đạt Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; Giảng viên giỏi cấp tỉnh: quy đổi từ các chứng nhận đạt giải các cuộc thi, hội thi chuyên 

môn  cấp tỉnh, cấp quốc gia và 01 trong 02 thành tích CSTĐ cấp tỉnh , 01 lần đạt Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh; 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 05 bằng khen của bộ, ngành, 

tỉnh và tương đương.  

Tiêu chuẩn 5: Tập thể nhà trường trong 03 năm liền kề, được tặng Bằng khen của Bộ LĐTB&XH năm 2023, tập thể lao động tiên tiến năm 2024, bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh năm 2024, bằng khen của Bộ GDĐT năm 2025. 



 

Họ và tên 

Năm sinh, 

Chức vụ, 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm công 

tác trong 

ngành/Số 

năm trực 

tiếp nuôi 
dạy, giảng dạy 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu 

bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, bài báo khoa 

học, bồi dưỡng học sinh, đào tạo SĐH... 

Chiến 

sỹ  

thi đua 

Huân 

chương  

hoặc Bằng 

khen 

Số phiếu tín 

nhiệm; số phiếu 

bầu của HĐ cơ 

sở (tỷ lệ %) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 25. Ông Đỗ Văn 

Lanh 

- Sinh năm 1978; 

- Chức vụ: Trưởng 

phòng Quản lý Đào 

tạo, bồi dưỡng và 

nghiên cứu khoa 

học Trường Chính 

trị Nguyễn Văn Cừ 

tỉnh Bắc Ninh. 
Thạc 

sỹ 
Nam Kinh 2003 22,11/15,11 

- 01 sáng kiến cấp tỉnh 

- 04 sáng kiến cấp cơ sở 

- Tham gia 04 đề tài khoa học cấp tỉnh 

- 02 đề tài khoa học cấp cơ sở 

- Tiêu chuẩn: Chủ biên 01 giáo trình hoặc 

tham gia biên soạn 02 tài liệu bồi dưỡng theo 

chương trình BD cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, tổ 

chức (Quy đổi từ 02/07 bài báo khoa học). 

Minh chứng: 

+ 01 lần đồng chủ biên tham gia biên soạn 

sách chuyên khảo. 

+ 07 lần thành viên tham gia biên soạn sách 

chuyên khảo, tập bài giảng hệ trung cấp 

+ 05 lần tham gia tham luận kỷ yếu hội thảo 

khoa học cấp tỉnh 

+ 02 lần tham gia tham luận kỷ yếu hội thảo 

khoa học cấp bộ 

- 07 bài báo đăng trên tạp chí 

- 01 lần đạt giảng viên giỏi toàn quốc 

- 01 lần đạt giảng viên giỏi cấp trường 

02 lần đạt 

CSTĐ 

cấp tỉnh; 

12 lần 

CSTĐ 

cấp cơ sở 

01Bằng 

khen của 

Thủ tướng 

Chính phủ; 

06 bằng 

khen của 

bộ, ban 

ngành, tỉnh 

và tương 

đương 

79/79 (100%) 

23/23 (100%) 

Nhà giáo có tiêu chuẩn/thành tíchđề nghị xét Nhà giáo ưu tú: 
Tiêu chuẩn 1: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là giảng viên tiêu biểu; công tác trong ngành Giáo dục 22 năm 11 tháng và trực tiếp 

làm công tác giảng dạy 15 năm 11 tháng (đã quy đổi); có tín nhiệm của quần chúng đạt 100%, của Hội đồng cơ sở đạt 100%. 

Tiêu chuẩn 2: Tâm huyết, tận tụy với nghề, gương mẫu trong mọi hoạt động, nhiệt tình, nghiêm túc, trách nhiệm, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất 

sắc có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. 

Tiêu chuẩn 3: Có 01 sáng kiến cấp tỉnh; 04 sáng kiến cấp cơ sở; tham gia 04 đề tài KH cấp tỉnh; 02 đề tài khoa học cấp cơ sở; 07 bài báo đăng trên tạp chí. 

Tiêu chuẩn: Chủ biên 01 giáo trình hoặc tham gia biên soạn 02 tài liệu bồi dưỡng theo chương trình bồi dưỡng cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, tổ chức: 

Quy đổi từ 02/07 bài báo khoa học. Minh chứng: 01 lần đồng chủ biên tham gia biên soạn sách chuyên khảo; 07 lần thành viên tham gia biên soạn sách chuyên khảo, tập 

bài giảng hệ trung cấp; 05 lần tham gia tham luận kỷ yếu hội thảo khoa học cấp tỉnh; 02 lần tham gia tham luận kỷ yếu hội thảo KH cấp bộ. 

Tiêu chuẩn 4: 12 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 02 lần Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 01 lần đạt giảng viên dạy giỏi toàn quốc; 01 lần đạt giảng viên giỏi cấp trường; 

được tặng 01 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 Bằng khen bộ, ban, ngành, tỉnh và tương đương. 

Tiêu chuẩn 5: Tập thể khoa, phòng trong 03 năm liền kề, đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2023, đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm 2024, bằng khen 

của chủ tịch UBND tỉnh năm 2024, tập thể lao động xuất sắc năm 2025.  



 

Họ và tên 

Năm sinh, 

Chức vụ, 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành/Số 

năm trực 

tiếp nuôi 
dạy, giảng 

dạy 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu 

bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, bài báo khoa 

học, bồi dưỡng học sinh, đào tạo SĐH... 

Chiến sỹ  

thi đua 

Huân chương  

hoặc Bằng 

khen 

Số phiếu 

tín 

nhiệm; số 

phiếu 

bầu của 

HĐ cơ sở 

(tỷ lệ %) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

26. Ông Đinh Văn 

Thuận 

- Sinh năm 1954; 

- Chức vụ: Chủ tịch 

Hội đồng trường 

Đại học Công nghệ 

Đông Á. 

Giáo 

sư - 

Tiến 

sỹ 

Nam Kinh 1978 53,3/48 

- 01 sáng kiến cấp tỉnh  

-  05 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ  

- 07 giáo trình đồng chủ biên  

- 10 bài báo khoa học 

- Hướng dẫn 02 nghiên cứu sinh bảo vệ luận 

án Tiến sỹ và 05 luận văn bảo vệ Thạc sỹ. 

05 lần đạt 

CSTĐ cơ sở 

01 giải thưởng 

Hồ Chí Minh; 

02 Huân 

chương lao 

động; 01 bằng 

khen của Thủ 

tướng Chính 

phủ; 03 Bằng 

khen cấp bộ, 

ngành, tỉnh và 

tương đương 

335/335 

(100%) 

15/15 

(100%); 

 

 

Nhà giáo có tiêu chuẩn/thành tíchđề nghị xét Nhà giáo ưu tú: 

Tiêu chuẩn 1: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là giáo sư - tiến sỹ tiêu biểu; công tác trong ngành Giáo dục 53 năm 3 

tháng và trực tiếp làm công tác giảng dạy 48 năm; có tín nhiệm của quần chúng đạt 100%, của Hội đồng cơ sở đạt 100%. 

Tiêu chuẩn 2: Tâm huyết, tận tụy với nghề, gương mẫu trong mọi hoạt động, nhiệt tình, nghiêm túc, trách nhiệm, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, 

tiêu biểu, xuất sắc có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. 

Tiêu chuẩn 3: 01 sáng kiến cấp tỉnh; 05 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ, chủ biên 01 giáo trình, đồng chủ biên 04 giáo trình đồng chủ biên, 10 bài báo;  

Hướng dẫn 02 nghiên cứu sinh bảo vệ luận án Tiến sỹ. 

Tiêu chuẩn 4: 05 lần đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Hướng dẫn 02 nghiên cứu sinh bảo vệ luận án Tiến sỹ và 05 Thạc sỹ, 01 giải thưởng Hồ Chí Minh; 02 

Huân chương lao động; 01 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 03 Bằng khen cấp bộ, ngành và tương đương. 

Tiêu chuẩn 5: Tập thể Trường Đại học Công nghệ Đông Á 03 năm liền kề, 03 lần được Bằng khen của UBND tỉnh năm 2022,  2023 và 2024. 

 

 

 

 

 

 

 



Họ và tên 

Năm sinh, 

Chức vụ, 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành/Số 

năm trực 

tiếp nuôi 
dạy, giảng 

dạy 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu 

bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, bài báo khoa 

học, bồi dưỡng học sinh, đào tạo SĐH... 

Chiến sỹ  

thi đua 

Huân chương  

hoặc Bằng 

khen 

Số phiếu 

tín 

nhiệm; số 

phiếu 

bầu của 

HĐ cơ sở 

(tỷ lệ %) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

27. Ông Lê Đình 

Vĩ  

- Sinh năm 1974; 

- Chức vụ: Phó 

Hiệu trưởng 

Trường Chính trị 

Nguyễn Văn Cừ 

tỉnh Bắc Ninh. 

 

Thạc 

sỹ 
Nam Kinh 1999 22,3/11,9 

- Sáng kiến cấp tỉnh: Nhà giáo (quy đổi 02 đề tài 

khoa học cấp tỉnh) 

- 03 sáng kiến cấp cơ sở 

- 02 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở. 

- Chủ biên 01 giáo trình hoặc tham gia biên soạn 

02 tài liệu bồi dưỡng theo chương trình bồi dưỡng 

cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, tổ chức: 

Minh chứng: 

+ Đồng chủ biên 01 sách chuyên khảo 

+ Thành viên BBT 03 sách chuyên khảo của trường   

+ 01 lần tham gia biên soạn tập bài giảng hệ trung 

cấp của trường 

- 05 bài báo khoa học: Nhà giáo có 01 bài báo 

được đăng trên Tạp chí Quản lý nhà nước ngày 

23/02/2026; 04 bài báo còn lại, nhà giáo đề 

nghị được quy đổi từ các văn bản: 

1/ Công văn số 1206-CV-TU của Tỉnh ủy triển 

khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm 

“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và 

con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”. 

2/ Thông báo số 2135-TB/TU ngày 08/01/2024 

của Tỉnh ủy về Kết luận của Thường trực Tỉnh 

ủy tại Hội nghị giao ban, cơ quan, đơn vị của 

Tỉnh ủy quý IV/2023; 

3/ Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 17/3/2025 về 

tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước. 

4/ Bài tại Hội thảo KH cấp bộ năm 2024.  

- 01 lần đạt giảng viên dạy giỏi cấp quốc gia 

01 CSTĐ 

cấp tỉnh, 08 

CSTĐ cơ sở 

01 Bằng khen 

của Thủ tướng 

Chính phủ; 02 

bằng khen của 

bộ, ban ngành, 

tỉnh và tương 

đương 

79/79 

(100%) 

23/23 

(100%) 

 

Nhà giáo có tiêu chuẩn/thành tíchđề nghị xét nhà giáo ưu tú: 

Tiêu chuẩn 1: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là giảng viên tiêu biểu; công tác trong ngành Giáo dục 22 năm 3 tháng 

và trực tiếp làm công tác giảng dạy 11 năm 09 tháng (tính cả thời gian quy đổi); có tín nhiệm của quần chúng đạt 100%, của Hội đồng cơ sở đạt 100%. 



Tiêu chuẩn 2: Tâm huyết, tận tụy với nghề, gương mẫu trong mọi hoạt động, nhiệt tình, nghiêm túc, trách nhiệm, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, tiêu 

biểu, xuất sắc có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. 

Tiêu chuẩn 3: Sáng kiến cấp tỉnh: nhà giáo đề nghị quy đổi từ 02 đề tài khoa học cấp tỉnh, 03 sáng kiến cấp cơ sở; 02 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở,  

- Chủ biên 01 giáo trình hoặc tham gia biên soạn 02 tài liệu bồi dưỡng theo chương trình bồi dưỡng cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, tổ chức: 

Minh chứng: 

+ Đồng chủ biên 01 sách chuyên khảo 

+ Thành viên Ban biên soạn 03 sách chuyên khảo của trường   

+ 01 lần tham gia biên soạn tập bài giảng hệ trung cấp của trường 

- 05 bài báo khoa học: Nhà giáo có 01 bài báo được đăng trên Tạp chí Quản lý nhà nước ngày 23/02/2026; 04 bài báo còn lại, nhà giáo đề nghị được quy 

đổi từ các văn bản: 

1/ Công văn số 1206-CV-TU của Tỉnh ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và 

con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”. 

2/Thông báo số 2135-TB/TU ngày 08/01/2024 của Tỉnh ủy về Kết luận của TT. Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban, cơ quan, đơn vị của Tỉnh ủy quý IV/2023; 

3/ Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 17/3/2025 về tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

4/ Bài tại Hội thảo KH cấp bộ năm 2024.  

Tiêu chuẩn 4: 08 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 01 lần Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 01 lần đạt giảng viên dạy giỏi toàn quốc; được tặng 01 bằng khen 

của Thủ tướng Chính phủ, 02 Bằng khen bộ, ban, ngành, tỉnh và tương đương. 

Tiêu chuẩn 5: Thành tích của 03 năm liền kề: Tập thể cơ quan Trường Chính trị tỉnh 02 lần được Tỉnh ủy công nhận Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024 và năm 

2025;02 lần được bằng khen của Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2024, 2025 (Năm 2023: Chỉ có xếp loại Tập thể Lãnh đạo trường Chính trị 

tỉnh). 
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